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1. Đặt vấn đề 
Khái niệm “Giáo dục (GD0 đại học 5.0” tập trung 

vào ứng dụng công nghệ (CN) số nhằm phát triển 
năng lực học tập thông minh của sinh viên (SV). 
Tuy nhiên, chuyển đổi sang mô hình này gặp nhiều 
thách thức như thiếu chính sách, đầu tư cơ sở hạ tầng, 
đào tạo nhân lực, và nhận thức chưa đầy đủ (Linga, 
2021). Khai thác hiệu quả tiềm năng của công nghệ 
(CN) mới như AI, AR/VR, phân tích dữ liệu lớn để 
đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập là một vấn 
đề then chốt. Nghiên cứu của Tran và cộng sự (2024) 
cho thấy phát triển nền tảng học tập thích ứng dựa 
trên AI là một hướng đi triển vọng, nhưng các yếu tố 
ảnh hưởng đến quá trình áp dụng vẫn chưa được làm 
rõ. Nghiên cứu này phân tích vai trò của CN, đặc biệt 
là AI, trong đổi mới GD đại học và đề xuất giải pháp 
khai thác hiệu quả, chính sách đảm bảo nguồn lực và 
hạ tầng CN để triển khai thành công mô hình GD 5.0 
tại Việt Nam.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý thuyết
2.1.1. Khái niệm GD 5.0 và học tập thông minh

GD 5.0 là một mô hình GD mới được đề xuất 
nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 
4.0. Khái niệm này lần đầu tiên được đề cập trong 
Kế hoạch Khoa học và CN của Chính phủ Nhật Bản 
giai đoạn 2016-2021 (Penpaka, 2021). GD 5.0 đề cao 
việc đặt con người làm trung tâm, sử dụng CN số 
như một phương tiện để phát triển năng lực học tập 
thông minh và giải quyết các vấn đề xã hội một cách 
bền vững.

Học tập thông minh (smart learning) là quá trình 
học tập linh hoạt, tự chủ và có khả năng thích ứng 
cao. Người học được cung cấp môi trường học tập tự 
động hóa, cá nhân hóa với sự hỗ trợ của CN thông 
minh, dữ liệu lớn, Internet vạn vật (IoT) (Pholphirul, 
2022). Học tập thông minh giúp nâng cao năng lực 
tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và sáng tạo thông 
qua việc tương tác chủ động với nội dung học tập và 
ứng dụng kiến thức vào thực tiễn.
2.1.2. Vai trò của CN trong GD 5.0

CN là trụ cột then chốt của GD 5.0, tạo ra môi 
trường học tập linh hoạt và đổi mới phương pháp 
giảng dạy. Một số CN tiêu biểu bao gồm:

- Trí tuệ nhân tạo (AI) và Máy Học: Giúp cá nhân 
hóa nội dung, lộ trình học tập, và tự động hóa quản lý, 
lập kế hoạch, đánh giá trong GD (Tran et al., 2024).

- Thực tế ảo/tăng cường (VR/AR): Tạo môi 
trường học tập ảo, tăng cường trải nghiệm và gắn kết 
lý thuyết với thực hành (Linga, 2021).

- Phân tích dữ liệu lớn: Khai thác và phân tích dữ 
liệu học tập để nhận diện xu hướng và đưa ra chiến 
lược cải thiện hiệu quả đào tạo (Vandeyar, 2021).

- Môi trường học tập số: Tạo không gian học tập 
ảo kết nối người học và tài nguyên học tập, hỗ trợ 
học tập liên tục và chia sẻ kiến thức.

Mặc dù CN số có tiềm năng lớn trong GD 5.0, 
thách thức lớn nhất là tận dụng hiệu quả CN này để 
đổi mới phương pháp dạy và học, đảm bảo yếu tố 
nhân văn trong GD (Linga, 2021). Điều này đòi hỏi 
nghiên cứu thực nghiệm để làm rõ các yếu tố ảnh 
hưởng khi ứng dụng CN vào thực tế.
2.2. Phương pháp nghiên cứu

Công nghệ đổi mới giáo dục hướng tới 
học tập thông minh trong giáo dục đại học 5.0 
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2.2.1. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu này sử dụng 
phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp phân tích 
dữ liệu thứ cấp để đạt được mục tiêu nghiên cứu. 
Việc triển khai nghiên cứu được chia làm ba giai 
đoạn chính: (1) Nghiên cứu tài liệu; (2) Khảo sát 
thực trạng; (3) Phân tích tổng hợp
2.2.2. Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu

 a. Thu thập dữ liệu
- Nghiên cứu tài liệu
- Quan sát: Quan sát trực tiếp việc ứng dụng CN 

trong dạy và học tại một số cơ sở GD.
- Phỏng vấn sâu: Phỏng vấn bán cấu trúc với đại 

diện lãnh đạo, GV, SV và doanh nghiệp.
 b. Xử lý dữ liệu
- Phân tích nội dung để xử lý dữ liệu định tính từ 

tài liệu, quan sát, phỏng vấn.
- Phân tích định lượng mô tả cho các dữ liệu định 

lượng (nếu có).
- Phân tích, đánh giá và rút ra kết luận dựa trên 

kết quả phân tích.
Đảm bảo tính khách quan và giá trị của nghiên 

cứu
- Sử dụng nhiều nguồn dữ liệu khác nhau để đảm 

bảo tính đa chiều và tính tin cậy.
- Phỏng vấn đa dạng các đối tượng liên quan để 

đảm bảo tính khách quan.
- Áp dụng phương pháp phân tích nội dung theo 

các tiêu chuẩn và quy trình thống nhất để đảm bảo 
tính giá trị của kết quả nghiên cứu.
2.3. Thảo luận và kết quả nghiên cứu
2.3.1. Kết quả khảo sát thực trạng ứng dụng CN 
trong GD đại học tại Việt Nam

Qua khảo sát tại các trường đại học tiên phong 
trong ứng dụng CN vào giảng dạy và học tập, kết quả 
cho thấy mức độ ứng dụng CN tại các trường khá đa 
dạng và ở nhiều cấp độ khác nhau:

a. Ứng dụng CN hỗ trợ giảng dạy:
- Cơ bản: CN được sử dụng thông qua các phần 

mềm trình chiếu bài giảng cung cấp tài liệu học tập 
dạng điện tử qua email hoặc hệ thống quản lý khóa 
học.

- Nâng cao: Một số trường triển khai các hệ thống 
quản lý học tập (LMS) như Moodle, Canvas, tích hợp 
chia sẻ học liệu, giao bài tập, thi trực tuyến và tương 
tác GV-SV. Học liệu đa phương tiện cũng được kết 
hợp để tăng tính trực quan.

- Tiên phong: Áp dụng CN VR/AR, mô phỏng, và 
phòng thí nghiệm ảo trong các bài giảng thực hành, 
giúp SV trải nghiệm gần với thực tế, quan sát và thực 
hành trong môi trường ảo an toàn.

b. Ứng dụng CN hỗ trợ học tập:
- Phổ biến: Sử dụng hệ thống học tập trực tuyến 

(e-learning) để cung cấp tài liệu học tập điện tử, bài 
giảng video và làm bài tập trực tuyến.

- Lớp học đảo ngược: SV tự học bằng tài liệu số, 
video bài giảng trước khi lên lớp thảo luận và thực 
hành với GV.

- Học tập thông minh: Triển khai thí điểm ứng 
dụng học tập dựa trên AI để tối ưu hóa và cá nhân 
hóa nội dung, lộ trình học tập, và sử dụng phân tích 
dữ liệu lớn để theo dõi và điều chỉnh phương pháp 
học tập phù hợp.
2.3.2. Đánh giá vai trò của CN trong đổi mới dạy và 
học GD đại học

- Ứng dụng CN đã giúp tạo ra môi trường học tập 
linh hoạt. SV có thể học tập mọi lúc, mọi nơi chỉ cần 
có thiết bị kết nối internet.

- Việc kết hợp các CN thực tế ảo/tăng cường, 
mô phỏng giúp SV có cơ hội thực hành gần với môi 
trường thực tế mà không gặp nguy hiểm hay chi phí 
đắt đỏ.

- Nền tảng học tập thông minh dựa trên CN AI 
sử dụng các thuật toán máy học để phân tích và hiểu 
cá nhân người học, từ đó cung cấp nội dung, lộ trình 
và phương pháp học tập tối ưu, cá nhân hóa. Điều 
này giúp phát triển năng lực tự học, sáng tạo thay vì 
truyền thụ một chiều. 

- Ứng dụng phân tích dữ liệu học tập cho phép 
lượng hóa và theo dõi quá trình học tập của SV, nhận 
diện những vấn đề và đưa ra những can thiệp kịp 
thời, điều chỉnh phương pháp học tập phù hợp với 
nhu cầu cá nhân từng SV.
2.3.3. Tác động của CN đối với chất lượng và hiệu 
quả đào tạo

Việc ứng dụng CN số và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ 
nâng cao năng lực và trình độ chuyên nghiệp của 
người học, thay đổi phương pháp giảng dạy truyền 
thống và mang lại hiệu quả học tập cao hơn.

 AI trong GD kết hợp các thuật toán, phương pháp 
khoa học và CN, giúp người học làm chủ các kỹ năng 
quan trọng như phân tích, tổng hợp, phản biện và 
khả năng tự học suốt đời. AI cũng thay đổi cách nhận 
diện tính chuyên nghiệp của người học thông qua kỹ 
năng tự phát triển bản thân và nắm vững các nguyên 
tắc học thuật. Tuy nhiên, để ứng dụng CN thành 
công, các nhà lãnh đạo GD đại học cần có sự chuyên 
nghiệp cao trong nhận thức và trình độ để đưa CN 
mới vào thực tiễn. 
2.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng CN trong 
GD đại học
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a. Yếu tố về hạ tầng CN: Hạ tầng CN chưa đồng 
bộ, không đáp ứng đủ nhu cầu triển khai CN hiện đại. 
Đầu tư cho hạ tầng CN còn hạn chế, thiếu bền vững 
do nguồn kinh phí hạn hẹp.

b. Yếu tố về chính sách, quản lý: Chính sách, quy 
định về ứng dụng CN trong GD chưa đồng bộ và 
thiếu thống nhất. Cơ chế quản lý CN tại các trường 
chưa phù hợp, không theo kịp sự phát triển nhanh 
của CN.

c. Yếu tố về nhân lực: Đội ngũ nhân lực CN GD 
còn khan hiếm. Đào tạo, bồi dưỡng GV về ứng dụng 
CN chưa được chú trọng đầy đủ.

d. Yếu tố về nhận thức, văn hóa học tập: Một số 
cán bộ quản lý, GV, SV còn bảo thủ, chưa nhận thức 
đúng về tầm quan trọng của CN. Văn hóa học tập đòi 
hỏi SV phải chủ động, tích cực và phát triển kỹ năng 
tự học, học tập suốt đời.

e. Yếu tố về chi phí, nguồn lực tài chính: Chi phí 
đầu tư ban đầu cho triển khai CN cao so với ngân sách 
hạn hẹp của nhiều trường. Nguồn lực tài chính hạn 
chế để duy trì, bảo trì và nâng cấp hạ tầng CN lâu dài.

Biểu đồ 2.1: So sánh kết quả nghiên cứu với các 
công trình trước đó

Các nghiên cứu của Linga (2021) và Vandeyar 
(2021) cũng khẳng định CN như AI, dữ liệu lớn, thực 
tế ảo/tăng cường là những công cụ hữu hiệu giúp tạo 
ra môi trường học tập phi tuyến tính, cá nhân hóa 
cao, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học. 

Biểu đồ 2.2: So sánh kết quả nghiên cứu về ảnh 
hưởng và hiệu quả ứng dụng CN trong GD

Đồng quan điểm, nghiên cứu của Tran và cộng 
sự (2024) đã thực nghiệm thành công việc phát triển 
một nền tảng học tập thích ứng dựa trên AI để cá 
nhân hóa trải nghiệm học tập cho SV, mang lại hiệu 
quả tích cực. Tuy nhiên, các tác giả cũng nhấn mạnh 
cần xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai 
nền tảng này trong thực tế.
3. Kết luận và khuyến nghị
3.1. Kết luận

- CN đóng vai trò then chốt trong đổi mới GD đại 
học, giúp tạo môi trường học tập linh hoạt, tương tác 
và phát huy khả năng học tập của SV.

- Việc ứng dụng CN còn gặp nhiều thách thức về 
hạ tầng, chính sách, nhân lực, nhận thức và tài chính.

- Cần có sự vào cuộc đồng bộ của các bên liên 
quan để đẩy mạnh ứng dụng CN hiệu quả trong GD 
đại học.
3.2. Khuyến nghị

a. Về chính sách: Xây dựng chiến lược, hoàn 
thiện hệ thống văn bản, khuyến khích đầu tư cho ứng 
dụng CN.

b. Về hạ tầng CN: Đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại, 
nghiên cứu phát triển phần mềm, ứng dụng phù hợp, 
tăng cường kết nối

c. Về đào tạo nhân lực: Đào tạo, bồi dưỡng 
chuyên sâu về CN GD cho GV, cán bộ quản lý, SV

d. Về truyền thông và nâng cao nhận thức: Truyền 
thông, quảng bá về tầm quan trọng của CN, tổ chức 
chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng CN.
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